
Phụ lục 1

103 12 3 2 6 19 10 10 17 8 6 5 2 1 2

1
Trường THPT Anh hùng Núp (Xã Kông Lơng 

Khơng, Kbang, GL)
2 1 1

2
Trường THCS&THPT Y Đôn (huyện Đak Pơ, 

Gia Lai)
7 1 1 1 1 1 1 1

3
Trường THPT Hà Huy Tập (Thị trấn Kon 

Chro, Gia Lai)
9 2 1 1 1 1 1 1 1

4
Trường THCS&THPT Kpă Klơng (Xã Kon 

Thụp, Mang Yang, Gia Lai)
9 1 1 2 1 1 1 1 1

5
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (Đức Cơ, 

Gia Lai)
6 1 2 1 2

6
Trường THPT Lê Hoàn (huyện Đức Cơ, Gia 

Lai)
1 1

7
Trường THPT Tôn Đức Thắng (Xã IaDin, 

Đức Cơ, Gia Lai)
4 1 1 1 1

8
Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ (Xã 

Bngoong, Chư Sê, Gia Lai)
3 1 1 1

9
Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia Lốp, Chư 

Sê, Gia Lai)
8 1 1 1 2 1 1 1

10
Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Huyện Ia 

Pa, Gia Lai)
2 1 1

11
Trường THPT Phan Chu Trinh (Ia Pa, Gia 

Lai)
1 1

12
Trường THPT Đinh Tiên Hoàng (Xã IaDreh, 

Krông Pa, Gia Lai)
1 1

13
Trường THPT Nguyễn Du (Ia Sươm, Krông 

Pa, Gia Lai)
1 1

14
Trường THPT Chu Văn An (Phú Túc, Krông 

Pa, Gia Lai)
2 2

15
Trường THCS&THPT Phạm Hồng Thái (Ia 

Khươl, Chư Păh, Gia Lai)
4 1 1 1 1

16
Trường THPT Nguyễn Thái Học (huyện Chư 

Puh Gia Lai)
3 1 1 1

17
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (IaKha, Ia 

Grai, Gia Lai)
5 1 1 2 1

18
Trường THPT A Sanh (Xã, huyện Ia Grai, 

Gia Lai)
12 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1

19
Trường THPT Trần Phú (Thăng Hưng, Chư 

Prông, Gia Lai)
6 1 1 2 1 1

20
Trường THPT Lê Quý Đôn (huyện Chư 

Prông, Gia Lai)
7 1 2 2 1 1

21
Trường THPT Pleime (Xã IaGa, Chư Prông, 

Gia Lai)
8 2 1 1 1 1 1 1

22
Trường THPT Lê Hồng Phong (Xã Nam 

Giang, Đăk Đoa, Gia Lai)
1 1

23
Trường THCS&THPT Kon Hà Nừng (huyện 

Kbang)
1 1

Ghi chú: Bảng nhu cầu này dành chung cho mọi đối tượng.
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Phụ lục 2

15 2 1 2 1 2 3 1 2 1

1
Trường THPT Hà Huy Tập (Thị trấn Kon 

Chro, Gia Lai)
2 1 1

2
Trường THCS&THPT Kpă Klơng (Xã Kon 

Thụp, Mang Yang, Gia Lai)
3 1 1 1

3
Trường THCS&THPT Nguyễn Văn Cừ (Xã 

Bngoong, Chư Sê, Gia Lai)
1 1

4
Trường THPT Trần Cao Vân (xã Ia Lốp, Chư 

Sê, Gia Lai)
2 1 1

5
Trường THPT Nguyễn Tất Thành (Huyện Ia 

Pa, Gia Lai)
1 1

6
Trường THPT Phan Chu Trinh (Ia Pa, Gia 

Lai)
1 1

7
Trường THPT A Sanh (Xã, huyện Ia Grai, 

Gia Lai)
4 1 1 1 1

9
Trường THPT Pleime (Xã IaGa, Chư Prông, 

Gia Lai)
1 1

BẢNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN NĂM 2024

DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ (JRAI, BAHNAR)

(Kèm theo Kế hoạch số            /KH-SGDĐT ngày            /12/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
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